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KẾ HOẠCH
Liên ngành Giáo dục– Y tế 

Kiểm tra, Giám sát công tác Chăm sóc sức khỏe học sinh 
 trường học trên địa bàn quận 3 - năm học 2018 – 2019

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;

Căn cứ kế hoạch số 218 /KH-GDĐT-CCTT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch triển khai công tác y tế trường học giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ kế hoạch số 82/ KH-GDĐT  của Phòng  Giáo dục và Đào tạo  quận 3 ngày 09 tháng 02 năm 2018 về  việc triển khai Kế hoạch công tác y tế trường học giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn quận 3.

Căn cứ kế hoạch số 1664/KH-YTDP-TP-SKMT&SKTH của Trung tâm y tế dự phòng Thành phố ngày 16/8/2018,  Kế hoạch triển khai hoạt động giám sát chất lượng nước trong trường học năm 2018.
Căn cứ Kế hoạch số 1680/KH-YTDPTP-SKMT&SKTH ngày 20/8/2018 của Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố về Kế hoạch hoạt động tập huấn, kiểm tra, giám sát công tác y tế trường học năm học 2018–2019.
Nhằm củng cố, nâng cao chất lượng công tác Y tế trường học và thực hiện mục tiêu xây dựng nhà trường an toàn, phát triển bền vững với yêu cầu tất cả các đơn vị trường học đều bảo đảm phòng ngừa tốt các bệnh tật học đường; phòng chống dịch bệnh; phòng chống cháy nổ; Vệ sinh môi trường - nước,  An toàn vệ sinh thực phẩm ….. tạo môi trường phát triển toàn diện cho học sinh và An toàn vệ sinh  lao động của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, Ban Chỉ đạo liên ngành Giáo dục -Y tế  quận 3 triển khai  kế hoạch hoạt động, kiểm tra công tác “Chăm sóc sức khỏe học sinh” các trường học trên địa bàn quận 3 năm học 2018 – 2019, nội dung cụ thể như sau: 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Nhằm tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai việc thực hiện Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học  các trường học trên địa bàn quận 3.

2. Công tác kiểm tra giúp phát hiện và  kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn bổ sung các điểm còn thiếu sót, chưa phù hợp quy định trong công tác Chăm sóc sức khỏe học sinh trong trường học .

3. Nhằm từng bước nâng cao công tác tổ chức, nghiệp vụ công tác Y tế trường học trong tình hình đổ mới của xã hội .

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 

1.Năm  học 2018 – 2019 Đoàn kiểm tra liên ngành Giáo dục và Y tế quận 3 tổ chức kiểm tra tại các trường học trên địa bàn quận 3 thuộc diện quản lý theo Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học ( Phụ lục 1 – Danh sách các trường thuộc diện kiểm tra) .
2. Riêng nhóm trẻ  gia đình : Giao Trạm y tế tham mưu Ủy ban nhân dân phường (có nhóm trẻ trên địa bàn) lên lịch kiểm tra YTTH năm 2018 – 2019; Tổng hợp báo cáo bằng văn bản (theo mẫu) về TTYT/Q3 trước ngày 15/3/2019.
III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra  

             a) Công tác tổ chức
       - Phòng Giáo dục & Đào tạo quận 3 trình Ủy ban nhân dân quận 3  ra Quyết định   “ Kiện toàn Ban chỉ đạo Công tác Y tế trường học năm 2018 - 2019” (theo mục 2, điều 17, Chương III Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT), gồm các đại diện:
1. Bà Vũ Thị Mỹ Ngọc – Phó Chủ tịch UBND.Q3
: Trưởng ban;
2  Bà  Nguyễn Thị Lệ Thủy – Trưởng Phòng GD&ĐT.Q3
: Phó Trưởng ban thường trực;
3. Bà Huỳnh Thị Lam Tuyền -  Giám đốc TTYT.Q3
: Phó Trưởng ban chuyên môn;
4. Ông Nguyễn Thái – Trưởng Phòng Y Tế.Q3
: Ủy viên;
5. Ông Nguyễn Đức Phương- Trưởng Phòng Tài chính.Q3
: Ủy viên;
6. Bà Võ Thị Minh Tâm- Trưởng  Phòng Nội vụ .Q3
: Ủy viên;
7. Ông Phạm Văn Phát – Giám đốc Bảo hiểm Xã hội.Q3
: Ủy viên;
8. Ông Huỳnh Công Triệu Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.Q3
: Ủy viên. 
             - Phòng Giáo dục & Đào tạo quận 3 trình Trưởng ban chỉ đạo công tác Y tế trường học quận 3 ra Quyết định “Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành Giáo dục và  Y tế trường học năm 2018 – 2019” gồm các thành viên : 

1.  Ông. Nguyễn Anh Tuấn- Phó trưởng khoa YTCC&DD-TTYTQ3 
– Trưởng đoàn

2.  Ông. Hồng Thanh Trang - Chuyên viên Phòng GD&ĐT Q3 

– Phó đoàn

3.  Bà. Võ Thị Xuân Hà- Trưởng Khoa KSBT-TTYTQ3


– Phó đoàn

4.  Bà. Trần Thị Thùy Linh- nhân viên Khoa YTCC&DD-TTYT Q3 
– Thư ký đoàn

5.  Ông. Nguyễn Văn Cường - nhân viên Khoa YTCC&DD-TTYT Q3 
– Thành viên

6.   Bà Lê Thị Bảo Yến - nhân viên Khoa YTCC&DD-TTYTQ3 
          – Thành viên

7.   Đại diện Phòng Truyền thông GDSK- TTYTQ3 



– Thành viên

8.   Đại diện Khoa ATVSTP-TTYT Q3 




– Thành viên

9.   Đại diện Phòng Y tế Q3 





           – Thành viên

10. Đại diện Hội Chữ thập đỏ Q3                                                        – Thành viên

11  Đại diện 14 Trạm y tế phường Q3




– Thành viên 
b) Phân công thành viên Ban chỉ đạo Công tác y tế trường học quận 3
- Phòng Y tế quận 3
+ Là cơ quan đầu mối tham mưu cho Quận ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân quận 3 trong việc đề xuất triển khai các nội dung của Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.
+ Hỗ trợ Phòng Giáo dục & Đào tạo quận 3, Trung tâm Y tế quận 3, ban ngành liên quan kiểm tra, báo cáo tổng kết Công tác Y tế trường học năm 2018 – 2019  
+ Cử nhân sự tham gia đoàn kiểm tra liên ngành GD-YT  năm 2018 – 2019.

-  Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3

+ Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm y tế quận 3 tham mưu cho Trưởng ban Công tác Y tế trường học năm 2018 - 2019 trong việc lập Kế hoạch, chỉ đạo tổ chức kiểm tra, tổng hợp báo cáo thực hiện công tác y tế trường học trên địa bàn quận 3 theo chức năng nhiệm vụ được giao.
+ Đôn đốc, giám sát và thanh, kiểm tra các trường học trong việc thực hiện các nội về công tác Y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định về công tác Y tế trường học.
+ Phối hợp với Phòng y tế, Trung tâm y tế , ban ngành quận, Ủy ban nhân dân phường, Trạm Y tế phường  về các mặt: công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và nhân viên y tế trường học.
+ Thống kê, báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động  Y tế trường học năm học 2018 – 2019 (sau khi đã phối hợp thống nhất số liệu báo cáo với TTYT quận 3) .
+ Tuyển dụng nhân viên y tế trường học đúng chuẩn theo quy định hiện hành.

+ Xây dựng kế hoạch trình cơ quan có thẩm quyền trong quy hoạch, xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa trường học, mua sắm trang thiết bị y tế trường học theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
+ Cử nhân sự tham gia đoàn kiểm tra liên ngành GD-YT 2018 – 2019.
             - Trung tâm Y tế quận 3 

   + Phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo xây dựng Kế hoạch công tác tập huấn,  kiểm tra , giám sát Y tế trường học 2018 – 2019 từ  ngày 14/11/2018 đến 15/3/2019 về các điều kiện vệ sinh trường học ; vệ sinh môi trường, nước; phòng chống dịch bệnh; chăm sóc, quản lý sức khỏe học sinh và các công tác y tế trường học theo phân cấp; Gửi kế hoạch kiểm tra về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) trước 10/11/2018. 

+ Phối hợp với Phòng y tế quận 3, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Ban ngành, Ủy ban nhân dân phường, Trạm y tế phường  về các mặt : Công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho Ban giám hiệu và nhân viên y tế trường học (đã thực hiện ngày 14, 16/8/2018 tại trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng).
+ Phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo quận 3 tiến hành thống kê, tổng kết, báo cáo Công tác y tế trường học về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ y) trước 31/3/2019.

+ Cử nhân sự tham gia đoàn kiểm tra liên ngành GD -YT 2018 – 2019.
  -  Trạm Y tế phường 

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường học năm 2018 -2019.
+ Phân công cán bộ theo dõi công tác y tế trường học; hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật để thực hiện quy định tại Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.
+ Thống kê, báo cáo kết quả hoạt động y tế trường học theo quy định.
+ Ký hợp đồng hỗ trợ chuyên môn để chăm sóc sức khỏe học sinh đối với  các trường học trên địa bàn phường không có nhân viên y tế có trình độ từ Y sỹ trung cấp trở lên (theo điểm a, mục 2, điều 8, chương II-  Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định về công tác y tế trường học).
+ Hỗ trợ thu gom chất thải rắn y tế lây nhiễm từ phòng y tế các trường học trên địa bàn quản lý 
+ Tham gia đoàn kiểm tra y tế trường học năm học 2018 – 2019.
+ Trạm y tế  tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân phường ( có nhóm trẻ trên địa bàn) lên lịch kiểm tra YTTH năm 2018 – 2019; Tổng hợp báo cáo bằng văn bản ( theo mẫu) về TTYT/Q3 trước ngày 15/3/2019.

+ Hỗ trợ Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng khảo sát, lấy mẫu nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt qua bồn chứa tại các trường học trên địa bàn phường.
-  Phòng Tài chính, Phòng Nội vụ, Bảo hiểm Xã hội, Hội Chữ thập đỏ 
+ Tham mưu Ủy ban nhân dân quận 3 về cung cấp nguồn tài chính, chính sách Bảo hiểm xã hội trong trường học, nhân sự đúng chuẩn chuyên trách y tế trường học, huấn luyện sơ cấp cứu theo lĩnh vực phân cấp quản lý.
+ Hội Chữ Thập Đỏ: Cử nhân sự tham gia đoàn kiểm tra GD -YT 2018 – 2019.

2. Thời gian kiểm tra 
- Đợt 1 : Từ ngày 14/11/2018 đến 25/01/2019.
- Đợt 2 : Từ ngày 19/02/2019  đến 15/03/2019.
3. Trình tự và cách thức kiểm tra

Đoàn kiểm tra liên ngành YTTH thực hiện kiểm tra theo trình tự như sau:

a) Nghe Ban giám hiệu báo cáo kết quả công tác YTTH năm 2017 – 2018 nêu bật những  khó khăn còn tồn tại năm 2017 -2018, nêu rỏ những những điểm đã thực hiện được trong kế hoạch YTTH năm 2018 – 2019 và đề xuất kiến nghị cho cơ quan kiểm tra .
b) Trình bản điểm tự đánh giá công tác YTTH năm 2018 -2019 ( Phụ lục 2) và các hồ sơ như : Khám sức khỏe học sinh, cán bộ công nhân viên nhà trường;  Hợp đồng hỗ trợ chuyên môn chăm sóc sức khỏe học sinh với Phòng Khám đa khoa hoặc Trạm y tế phường  (trường hợp nhà  trường không có cán bộ chuyên trách y tế có trình độ từ Y sỹ trở lên); Hợp đồng xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm, chất thải rắn nguy hại, chất thải sinh hoạt thông thường;   Các kế hoạch Phòng chống dịch bệnh, Truyền thông giáo dục sức khỏe …….
c) Kiểm tra thực tế các chỉ tiêu theo thang điểm kiểm tra theo Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.
d) Họp  trao đổi, góp ý , hướng dẫn nhà trường các nội dung chưa làm được.

đ) Kết luận của Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành YTTH và lập biên bản kiểm tra.

e) Sau kiểm tra sẽ có báo báo tổng hợp kết quả kiểm tra YTTH 2018 – 2019 .
III. CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG YTTH DO NHÀ TRƯỜNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tổ chức tại mỗi trường học
Mỗi trường thành lập “ Ban Chăm sóc sức khỏe học sinh” (Theo Mục 5, Điều 12, Chương III Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT) gồm các thành phần:
1. Đại diện Ban giám hiệu



 :  Trưởng ban;

2. Trưởng trạm y tế phường


 :  Phó trưởng ban;

3. Nhân viên y tế trường học


 :  Ủy viên thường trực;

4. Giáo viên thể dục, thể chất


 :  Ủy viên;

5. Đại diện BCH đoàn thanh niên trường 
 :  Ủy viên;

6. Đại diện Hội chữ thập đỏ trường
 
 :  Ủy viên;

7. Ban đại diện cha mẹ học sinh

 
 :  Ủy viên;

8. Tổng phụ trách Đội (Trường TH và THCS).
 :  Ủy viên .
             2. Xây dựng kế hoạch 
- Các trường xây kế hoạch hoạt động y tế trường học năm 2018 – 2019 , có phân công, phân nhiệm cụ thể; thực hiện báo cáo công tác YTTH năm 2017-2018 và lưu hồ sơ theo quy định.
- 100% trường có phòng y tế , tủ thuốc thông thường đúng danh mục, đủ dụng cụ sơ cấp cứu, đầy đủ sổ sách về khám bệnh, cấp phát thuốc và tranh ảnh giáo dục sức khỏe.
- Trường phải có cán bộ chuyên trách y tế trình độ từ Y sỹ trở lên. Nếu chưa có cán bộ y tế như quy định, thì nhà trường sẽ ký hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với Trạm y tế phường hoặc Phòng khám đa khoa trở lên để chăm sóc sức khỏe học sinh (theo Điểm a, Mục 2, Điều 8, Chương II Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT).
3.Tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại trường

- Nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho 100% học sinh ít nhất 01 lần/năm học và lựa chọn cơ sở y tế để ký hợp đồng thực hiện. Nội dung khám sức khỏe cho học sinh từng khối sẽ căn cứ theo các quy định tại Phần 3, Phụ lục 01 của Thông tư liên tịch số 13/2016/ TTLT-BYT-BGDĐT.
- Việc khám sức khỏe học sinh và thông báo kết quả đến phụ huynh học sinh phải được hoàn tất trong học kỳ 1. Thời gian thông báo kết quả cho phụ huynh học sinh tối đa là 01 tháng từ khi kết thúc việc khám sức khỏe. Riêng các bệnh cấp tính thì cần phải được thông báo ngay trong ngày khám cho giáo viên phụ trách và phụ huynh học sinh.
- Kết quả khám sức khỏe định kỳ từ các phòng khám đa khoa không thuộc Trung tâm Y tế  quận 3 thì kết quả khám (theo mẫu TT13 ) phải được gửi về Khoa y  tế công cộng-Dinh dưỡng/ Trung tâm y tế quận 3( địa chỉ: 80/5 Bà Huyện Thanh Quan P9/Q3) để quản lý và tổng hợp báo cáo về Sở Y tế  trước 31/3/2019.
- 100% cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên tại các trường được khám sức khỏe định kỳ theo Luật Lao động. 
- Kinh phí khám sức khỏe trường học: Sử dụng nguồn kinh phí được quy định tại Điều 3, Thông tư Liên tịch số 13/2016/ TTLT-BYT-BGDĐT. Nhà trường chủ động liên hệ với cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe để thỏa thuận mức giá phù hợp.
            4. Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất
- Các trường đảm bảo đồ chơi cho trẻ em, có tính giáo dục, tính thẩm mỹ giúp trẻ phát triển khả năng vận động ngôn ngữ cảm xúc, thẩm mỹ, thuần phong mỹ tục, tâm sinh lý phù hợp từng lứa tuổi.
- Đảm bảo khuôn viên sân chơi, cây xanh, phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng học, nhà vệ sinh phải đủ diện tích, bảo đảm chiếu sáng và thông gió tự nhiên, không gây mùi hôi. Đối với bàn ghế, bảng dạy học phải đúng quy định hiện hành.- Phấn đấu hạn chế tình trạng sĩ số học sinh quá đông, thay dần bàn ghế chưa đúng qui cách (bàn liền ghế, chưa có tựa lưng, v.v.. ) đồng thời duy trì bảo đảm vệ sinh, ánh sáng phòng học, hệ thống thông gió, độ ồn, đồ dùng giảng dạy học tập và các điều kiện khác đúng tiêu chuẩn để đảm bảo sức khỏe học sinh.
- Chú ý tư thế ngồi học, hoán đổi chỗ ngồi cho học sinh theo từng học kỳ.
            5. Bảo đảm môi trường thực thi chính sách và xây dựng các môi quan hệ xã hội trong trường học, liên kết cộng đồng
- Các trường bảo đảm môi trường thực thi chính sách và thực hiện các mối quan hệ xã hội trong trường học, liên kết cộng đồng.

- Thực hiện chế độ chăm sóc sức khỏe học sinh, xây dựng mối quan hệ giữa thầy cô giáo với học sinh và học sinh với học sinh; xây dựng mối liên hệ giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe học sinh. 
             6. Truyền thông giáo dục sức khỏe
- 100% cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách y tế, nhân viên bếp ăn, căng tin nhà trường được tập huấn y tế trường học.
- 100% trường thực hiện bảng tin giáo dục sức khỏe tại trường. Trình bày thông tin sức khỏe thay đổi theo thời điểm, theo từng chuyên đề trên bảng tin (Phòng truyền thông đã tập huấn cho các cán bộ y tế trường học ).

- Tăng cường hoạt động truyền thông, tư vấn học đường cho học sinh, phụ huynh, giáo viên, nhân viên của trường về ý thức tự phòng bệnh.
- Triển khai thực hiện truyền thông phòng chống thuốc lá tại trường học.
            7. Vệ sinh môi trường, nước

- Tiếp tục phấn đấu xây dựng nhà trường đạt yêu cầu về văn minh an toàn và xanh sạch đẹp. Đẩy mạnh việc nâng cấp, sửa chữa, xây mới thêm nhà vệ sinh trường học để bảo đảm số lượng bồn cầu, bồn tiểu và vòi nước rửa tay, luôn bảo đảm chất lượng phục vụ (lau chùi, cọ rửa thường xuyên, sửa chữa kịp thời các thiết bị vệ sinh hư hỏng). Phấn đấu 100% trường THCS và THPT có nhà vệ sinh kinh nguyệt cho học sinh nữ.

- Thường xuyên giám sát chất lượng nước dùng ăn uống, sinh hoạt; đảm bảo các điều kiện thiết bị thực hiện vệ sinh cá nhân tại trường đúng quy định.
- Từ Ngày 06/9/2018 đến 31/10/2018 Trung tâm y tế quận 3 cử cán bộ đến các trường học  trừ nhóm trẻ) trên địa bàn quận 3 khảo sát, lấy 01 mẫu vi sinh nước dùng cho mục đích ăn uống, sinh hoạt qua bồn chứa để đánh giá chất lượng nguồn nước tại mỗi trường . Mẫu nước để xét nghiệm giám sát không thu phí trường học ( kinh phí này do Trung tâm y tế dự phòng thành phố tài trợ). TTYT.Q3 báo cáo kết quả giám sát nước ăn uống, sinh hoạt  trường học trước ngày 15/12/2018 cho TTYTDP/TpHCM,  Thường trực UBND.Q3, Phòng Giáo dục và Đào tạo Q.3 để kịp thời chỉ tạo các trường không đạt các chỉ tiêu xét nghiệm nguồn nước có kế hoạch nâng cấp, xúc rửa bồn chứa nước đảm bảo theo QCVN01:2009/BYT của Bộ Y tế ban hành áp dụng cho nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt.
             8. Phòng chống dịch bệnh

- Cấp quận: Phòng Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Phòng y tế,  Trung tâm y tế quận 3, Ủy ban nhân dân phường, Trạm y tế phường triển khai thực hiện các kế hoạch phòng chống dịch: Tập huấn phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn, giám sát và cấp phát Cloramin B cho các trường học (đầu năm học ) ; xử lý và ngăn chặn kịp thời, không để dịch xảy ra trên địa bàn.
- Cấp Trường học: Duy trì chế độ vệ sinh, khử trùng trường lớp, không để rác nước thải tù đọng trong khuôn viên trường. Theo dõi và báo cáo dịch bệnh kịp thời cho Trung tâm Y tế  quận 3 thực hiện xổ giun, tiêm sởi cho học sinh mẫu giáo, tiểu học. Bảo đảm không có ổ vật trung gian truyền bệnh tại trường.
             9. Vệ sinh an toàn thực phẩm
- Nước uống: 100% trường thực hiện xét nghiệm nước uống, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn vệ sinh và đủ nước uống cho học sinh theo quy định (có thể lấy kết quả xét nghiệm vi sinh nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt qua bồn chứa trong đợt khảo sát lấy mẫu nước gửi Trung tâm y tế dự phòng thành phố  từ 06/9/2018 đến 31/10/2018 của TTYT.Q3).
- Thực phẩm: Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căng tin và các quy định cung cấp suất ăn sẵn tại các trường học nhằm ngăn chặn ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho học sinh. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương giải quyết tình trạng mua bán thức ăn trước cổng trường để phấn đấu 100% trường thực hiện “ Cổng trường em sạch, đẹp, an toàn”.
            10. Nha học đường

- Tăng cường giáo dục Nha học đường tại 100% trường mẫu giáo và tiểu học để  giáo dục ý thức phòng bệnh răng miệng cho học sinh.
- 100%  học sinh bán trú thực hiện chải răng sau khi ăn tại trường.
- Mỗi học sinh có bàn chải riêng, giá treo bàn chải đúng qui cách, hợp vệ sinh.
- Khuyến khích trường có phòng Nha cố định để điều trị bệnh răng miệng tại chỗ cho học sinh và bảo đảm nhân sự có chuyên môn là Y sĩ răng trẻ em hay Y sĩ nha hoặc Bác sĩ  Răng hàm mặt; tuân thủ nghiêm ngặt đúng các điều kiện vệ sinh vô trùng.
11. Chăm sóc mắt
- Đẩy mạnh công tác chăm sóc Mắt học đường kết hợp giữa nhà trường và gia đình; tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống tật khúc xạ và các bệnh về Mắt cho học sinh.
- 100% học sinh được kiểm tra, quản lý thị lực và tật khúc xạ.
- Tăng cường ánh sáng phòng học; thực hiện nghỉ giải lao giữa tiết.
- Giữ đúng khoảng cách từ bàn đầu tới bảng tối thiểu đạt 1,7 m. Hoán đổi chỗ cho học sinh sau mỗi học kỳ để phòng bệnh, tật khúc xạ cho học sinh.
- Học sinh ngồi đúng tư thế để phòng tránh cận thị, cong vẹo cột sống.
12. Dinh dưỡngtrường học 
- Các trường có kế hoạch và biện pháp cụ thể đối với học sinh  thiếu cân, suy dinh dưỡng; dư cân và béo phì, lượng giá sau mỗi học kỳ.
- Các trường có tổ chức bữa ăn cho học sinh phải bảo đảm thành phần dinh dưỡng về số lượng và chất lượng; đa dạng thực phẩm, phù hợp lứa tuổi.
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Tiến độ thực hiện

- Trước 15/10/2018: Xây dựng và trình duyệt kế hoạch triển khai công tác y tế trường học năm học 2018 – 2019 và gửi kế hoạch về Sở Y tế, Sở Giáo dục & Đào tạo và Trung tâm y tế dự phòng thành phố.
- Từ 14/10/2018 đến 15/3/2018: Triển khai lịch kiểm tra Công tác y tế trường học trên địa bàn Quận 3.
2. Chế độ báo cáo
Từ 16/3/2019 đến 31/3/2019: Tổng kết báo cáo kết quả kiểm tra Công tác y tế trường học gửi về Sở y tế, Sở Giáo dục & Đào tạo, Trung tâm y tế dự phòng thành phố, Thường trực Ủy ban nhân dân quận 3.

      Trong quá trình thực hiện, nếu khó khăn, vướng mắc đề nghị các trường học trên địa bàn quận 3 liên hệ về Trung tâm y tế quận 3 (Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng – Bà Trần Thị Thùy Linh – ĐT : 0907107739)  hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 (Ông Hồng Thanh Trang – ĐT: 0933929308) để được hướng dẫn giải quyết .
Trên đây là Kế hoạch liên ngành về Tập huấn, Kiểm tra, Giám sát công tác Chăm sóc sức khỏe học sinh trường học trên địa bàn quận 3  năm học 2018 – 2019 Của  Phòng Giáo dục & Đào tạo quận 3 và Trung tâm y tế quận 3./. 
            TM. BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC QUẬN 3


      PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 
            PHÓ TRƯỞNG BAN CHUYÊN MÔN 

       CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC Q3              CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC Q3
                        

                             (Đã ký)                                                                     (Đã ký)          


      Nguyễn Thị Lệ Thủy
                        Huỳnh Thị Lam Tuyền 
                  Trưởng phòng GD&ĐT.Q3                                  Giám đốc TTYT.Q3 
Nơi nhận:

- Sở Y tế (để b/c);

- Sở GD&ĐT(để b/c);
- TTYTDP/Tp.HCM((để b/c);
- TT.QUQ3 (để báo cáo);
- Bà.Vũ Thị Mỹ Ngọc, PCT.UBND.Q3-
  Trưởng ban chỉ đạo CT.YTTH.Q3 (để b/c);
- Phòng y tế Q3;
- Phòng Nội vụ.Q3;
- Phòng Tài chính.Q3 ;
- Bảo hiểm xã hội.Q3;
- Hội Chữ thập đỏ.Q3;
- Ủy ban nhân dân14  phường (để hỗ trợ);

- Trạm y tế 14 phường (để hỗ trợ);

- Các Trường MG, TH, THCS, THPT, TT GDTX (để thực hiện);
- Lưu VT: PGD&ĐT.Q3, TTYT.Q3. 
Phụ lục I
LỊCH KIỂM TRA Y TẾ TRƯỜNG HỌC 
NĂM HỌC 2018 – 2019

(Kèm theo Kế hoạch số 688 /KH- GD-YT ngày 14  tháng 9 năm  2018 

Của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 và Trung tâm y tế quận 3)


	STT
	TÊN TRƯỜNG
	THỜI

GIAN
	NGÀY

KIỂM TRA
	ĐIỆN

THOẠI
	ĐỊA CHỈ
	P

	Kiểm tra Y tế trường học đợt I
( Thời gian : Từ ngày 14/11/2018 đến 25/01/2019)

	1
	TH Nguyễn Thi
	8h00
	Thứ tư

14/11/2018
	39.316.652
	448/6 Lê Văn Sỹ
	14

	2
	MG DL Hoàng Anh
	9h30
	
	22.110.096
	448/6 Lê Văn Sỹ
	14

	3
	Mầm Non 12
	14h00
	
	0988282426
	448/5 Lê Văn Sỹ
	14

	4
	THCS Đoàn Thị Điểm
	8h00
	Thứ năm

15/11/2018
	39.318.025
	413/86 Lê Văn Sỹ
	12

	5
	MN Sóc Nâu
	9h30
	
	39.350.786
	413/16 Lê Văn Sỹ
	12

	6
	TH Trần Quang Diệu
	14h00
	
	39.317.923
	388 Lê Văn Sỹ
	14

	7
	MN 14
	8h00
	Thứ ba

27/11/2018
	32.317.245
	284/34 Lê Văn Sỹ
	14

	8
	THCS Bạch Đằng
	9h30
	
	39.317.315
	386/42 Lê Văn Sỹ
	14

	9
	Mầm Non 13
	14h00
	
	39.316.123
	6A Trần Quang Diệu
	13

	10
	TH Trương Quyền
	8h00
	Thứ năm

29/11/2018
	36.023.638
	946 Trường Sa
	13

	11
	TH Trần Văn Đang
	9h30
	
	39.317.548
	205/39/15 Trần Văn Đang
	11

	12
	THCS Lương Thế Vinh
	14h00
	
	38.446.749
	474 Cách Mạng Tháng Tám
	11

	13
	Mầm Non 11
	8h00
	Thứ ba

04/12/2018
	36.031.263
	217 Trần Văn Đang
	11

	14
	Mầm Non 10
	9h30
	
	39.316.385
	378 Cách Mạng Tháng Tám
	10

	15
	MG TT Thiên Thanh
	14h00
	
	39.316.462
	300 Cách Mạng Tháng Tám
	10

	16
	TH Nguyễn Việt Hồng
	8h00
	Thứ năm

06/12/2018
	39.317.333
	292/9 Cách Mạng Tháng Tám
	10

	17
	MN Ngôi Nhà Bé Thơ
	9h30
	
	66710077
	134/1/2 Cách Mạng Tháng Tám
	10

	18
	MN TT Ánh Dương
	14h00
	
	39.320.197
	60 Nguyễn Thông
	9

	19
	Mầm Non 9
	8h00
	Thứ ba

11/12/2018
	38.436.913
	86 Bà Huyện Thanh Quan
	9

	20
	TH Kỳ Đồng
	9h30
	
	38.435.504
	24 Kỳ Đồng
	9

	21
	MN HooRay
	14h00
	
	35.265.049
	48 Nguyễn Thông
	9

	22
	TTGD Thường Xuyên
	8h00
	Thứ năm

13/12/2018
	35.261.901
	204 Lý Chính Thắng
	9

	23
	MG Sương Mai
	9h30
	
	39.322.167
	39 Lý Chính Thắng
	8

	24
	MN Thần Đồng Đất Việt
	14h00
	
	62.782.347
	290/26 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	8

	25
	Mầm Non 8
	8h00
	Thứ ba

18/12/2018
	38.483.303
	106A Lý Chính Thắng
	8

	26
	ME School
	9h30
	
	38.206.000
	35 bis Nguyễn Văn Mai
	8

	27
	THPT Nguyễn Thị Diệu
	14h00
	
	38.298.480
	12 Trần Quốc Toản
	8

	28
	TH Nguyễn Thái Sơn
	8h00
	Thứ năm

20/12/2018
	38.225.282
	40 Huỳnh Tịnh Của
	8

	29
	MN Tuổi Thơ 8
	9h00
	
	38.295.398
	295 Hai Bà Trưng
	8

	30
	MNTT Thiên Phước
	14h00
	
	38.201.617
	295 Hai Bà Trưng
	8

	31
	THCS Lê Lợi
	8h00
	Thứ năm

27/12/2018
	39.327.705
	282 Võ Thị Sáu
	7

	32
	THPT Tây Úc
	9h30
	
	35.261.901
	204 Lý Chính Thắng
	7

	33
	THCS Hai Bà Trưng
	14h00
	
	38.290.169
	295 Hai Bà Trưng
	8

	34
	TH, THCS Tây Úc
	8h00
	Thứ sáu

28/12/2018
	71095077
	43 Nguyễn Thông
	7

	35
	Mầm Non 7
	9h30
	
	39.326.928
	37 Nguyễn Thông
	7

	36
	MN Hoa Mai
	14h00
	
	39.327.750
	121 Trương Định
	7

	37
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	8h00
	Thứ năm

03/01/2019
	39.330.801
	275 Điện Biên Phủ
	7

	38
	MN Tây Úc
	9h30
	
	39.307.888
	260 Điện Biên Phủ
	7

	39
	MN Phát triển Châu Á
	14h00
	
	39.320.567
	261B Điện Biên Phủ
	7

	40
	Mầm Non 7A
	8h00
	Thứ ba

08/01/2019
	39.321.143
	66 Trần Quốc Thảo
	7

	41
	MN Kindy City
	9h30
	
	39.326.164
	173 Võ Thị Sáu
	7

	42
	MN Tuổi Thơ 7
	14h00
	
	39.320.637
	125 Trương Định
	7

	43
	MN Hạt Đậu Nhỏ
	8h00
	Thứ năm

10/01/2019
	39.322.618
	97 Trần Quốc Toản
	7

	44
	TH Nguyễn Thanh Tuyền
	9h30
	
	39.320.902
	183 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	7

	45
	MN Ngôi Sao Sáng
	14h00
	
	39.349.583
	17 A Tú Xương
	7

	46
	THPT Marie Curie
	8h00
	Thứ ba

15/01/2019
	39.306.989
	159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	7

	47
	MN Dân Lập Sân Lá Cọ
	9h30
	
	39.307.343
	214 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	6

	48
	MG Dân Lập Việt Úc
	14h00
	
	39.322.850
	30-32 Lê Quý Đôn
	6

	49
	THPT  Quốc tế Á Châu
	8h00
	Thứ năm

17/01/2019
	38.207.973
	226A Pasteur
	6

	50
	THPT Lê Thị Hồng Gấm
	9h30
	
	39.326.407
	147 Pasteur
	6

	51
	Mầm Non 6
	14h00
	
	38.297.510
	113 Võ Thị Sáu
	6

	52
	MNTT Thiên Ân
	8h00
	Thứ ba

22/01/2019
	39.326.574
	49 Tú Xương
	7

	53
	MG DL Mai Anh
	9h30
	
	39.322.455
	42 Tú Xương
	7

	54
	MN Học Viện Đầu Tiên
	14h00
	
	62.908.739
	61D Tú Xương
	7

	55
	MN Học Viện Toàn Cầu
	8h00
	Thứ Tư 
23/01/2019
	39.303.221
	176 Điện Biên Phủ
	6

	56
	MN Trẻ Em Toàn Cầu
	9h30
	
	35.202.828
	39B Phạm Ngọc Thạch
	6

	57
	Mầm Non Bé Ong
	14h00
	
	0908841248
	191 Hai Bà Trưng
	6

	58
	MN TT Hải Yến
	8h00
	Thứ Năm 
24/01/2019
	39.330.546
	6 Bis Bà Huyện Thanh Quan
	6

	59
	TH Quốc tế FOSSCO
	9h30
	
	39.305.930
	40 Bà Huyện Thanh Quan
	6

	60
	TH Mê Linh
	14h00
	
	38.295.339
	159 Hai Bà Trưng
	6

	61
	Mầm Non Tuệ Đức
	8h00
	Thứ Sáu 
25/01/2019
	02838277089
	144 Nguyễn Đình Chiểu
	6

	62
	TH Trần Quốc Thảo
	9h30
	
	38.256.628
	6 Võ Văn Tần
	6

	Kiểm tra Y tế trường học đợt II
( Thời gian : Từ ngày 19/02/2019  đến 15/03/2019)



	63
	MN Thành Phố
	8h00
	Thứ ba

19/02/2019
	39.306.247
	4 Trần Quốc Thảo
	6

	64
	Lê Quý Đôn (II)
	9h30
	
	39.304.448
	9B Võ Văn Tần
	6

	65
	Lê Quý Đôn (III)
	14h00
	
	39.306.412
	110 Nguyễn Thị Minh Khai
	6

	66
	THCS Colette
	8h00
	Thứ năm

21/02/2019
	39.304.407
	10 Hồ Xuân Hương
	6

	67
	MN Tuổi Thơ 6A
	9h30
	
	32.908.681
	173Bis Nguyễn Đình Chiểu
	6

	68
	TH,THCS,THPT Úc Châu
	14h00
	
	
	24/2 Trương Định
	6

	69
	Mầm Non 3
	8h00
	Thứ năm 28/02/2019
	38.395.104
	202A Nguyễn Thiện Thuật
	3

	70
	MN Ngôi Nhà Trẻ Thơ
	9h30
	
	38.393.853
	105 Bàn Cờ
	3

	71
	TH Nguyễn Sơn Hà
	14h00
	
	38.390.972
	55A Cao Thắng
	3

	72
	Mầm non  4 
	8h00
	Thứ ba

05/3/2019
	38.396.582
	407 Điện Biên Phủ
	4

	73
	THCS Bàn  Cờ 
	9h30
	
	38.392.848
	16 Đường số 3 CX Đô Thành
	4

	74
	Mầm Non 4A
	14h00
	
	38.397.604
	317 Điện Biên Phủ
	4

	75
	Mầm Non 5
	8h00
	Thứ tư 
06/3/2019
	38.328.513
	2/25 Cao Thắng
	5

	76
	TH Phan Văn Hân
	9h30
	
	38.395.024
	382/26 Nguyễn Thị Minh Khai
	5

	77
	MN Thần Đồng Việt
	14h00
	
	8333683
	454 Nguyễn Thị Minh Khai
	5

	78
	THCS Kiến Thiết 
	8h00
	Thứ ba
12/3/2019
	38.325.671
	223/4 Nguyễn Đình Chiễu 
	5

	79
	MG Dân lập Bình Minh
	9h30
	
	38.323.487
	362 Nguyễn Đình Chiểu
	4

	80
	TH Lương Định Của 
	14h00
	
	38.390.229
	576 Nguyễn Đình Chiễu 
	4

	81
	Mầm Non 2
	8h00
	Thứ tư

13/3/2019
	0913.313.883
	481 Nguyễn Đình Chiểu
	2

	82
	TH Phan Đình Phùng
	9h30
	
	38.325.283
	491/7 Nguyễn Đình Chiểu
	2

	83
	THCS Thăng Long
	14h00
	
	38.302.991
	482-484 Nguyễn Thị Minh Khai
	2

	84
	TH Nguyễn Thiện Thuật
	8h00
	Thứ năm

14/3/2019
	38.322.787
	633/36 Điện Biên Phủ
	1

	85
	THCS Phan Sào Nam
	9h30
	
	38.395.125
	657 Điện Biên Phủ
	1

	86
	Mầm Non 1
	14h00
	
	38.395.403
	611/8C Điện Biên Phủ
	1


Ghi chú : 
- Tổng số : 86 trường

+ Mầm Non (MN) 

: 49

+ Tiểu Học (TH)


: 16

+ Trung học cơ sở (THCS)
: 12

+ Trung học phổ thông (THPT) 
: 09
-  (P) phường

-  Đề nghị các trường tự chấm điểm, đánh giá công tác Y tế trường học trước khi đoàn đến kiểm tra.

+ Đối với cơ sở giáo dục mầm non theo mẫu phụ lục 03 TTLT13/2016 TTLT-BYT-BGDĐT

+ Đối với cơ sở giáo dục phổ thông theo mẫu phụ lục 04 TTLT13/2016 TTLT-BYT-BGDĐT

+ Chuẩn bị tất cả các hồ sơ yêu cầu theo thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.

Phụ lục II
BẢN TỰ CHẤM ĐIỂM 
CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018 – 2019

(Kèm theo Kế hoạch số        / KH- GD-YT ngày       tháng 9 năm  2018 

Của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 và Trung tâm y tế quận 3)
(Áp dụng cho cơ sở giáo dục mầm non)
                                                                                                                       Quận 3, ngày …… tháng    năm 2018 
I. Thông tin chung
Tên Trường:
…
Địa chỉ:
 Điện thoại:
…
Email:
…
Tổng số học sinh:
.. nam:
.. nữ:
; Tổng số học sinh bán trú:
 nam:
 nữ:……
…

Tổng số hs đầu cấp:
 nam:
 nữ:
; Tổng số học sinh nội trú:
 nam:
 nữ:……………
Tổng số lớp học:
Tổng số phòng học:
 Số phòng có đèn gắn cao trên quạt:
..
Tổng số Cán bộ công nhân viên:
 Tổng số giáo viên:
 .
Số nhân viên Bếp ăn (hay Suất ăn sẵn):
 Số nhân viên Căng tin ……………………………………….
Tổng số cán bộ phụ trách y tế:
 Phòng hay góc y tế:……………………......
Họ tên ……………………………………………..….…. Trình độ chuyên môn:…………...Biên chế hay hợp đồng:………………..…….
Điện thoại : …………………………………………………….…... Emai………………………………………………………………………………..................
Cán bộ phụ trách nha:…………………………. Trình độ chuyên môn …………….……… Biên chế hay hợp đồng ……………….…….
Điện thoại : ………………………………………………………... Emai……………………………………………………………………………………………..….
II  Hình thức đánh giá:   Tự đánh giá □         Đánh giá của cơ quan quản lý □
III . Kết quả đánh giá
	TT
	Nội dung đánh giá
	Điểm chuẩn
	Điểm 
đạt

	I
	Công tác tổ chức và kế hoạch
	5.0
	 

	1.1.
	Ban Chăm sóc sức khỏe học sinh
	2.0
	 

	 
	Có Quyết định thành lập, phân công trách nhiệm các thành viên
	1.0
	 

	 
	Định kỳ tổ chức họp Ban Chăm sóc sức khỏe và đề ra nhiệm vụ cụ thể cho từng học kỳ (tối thiểu 1 lần/học kỳ)
	1.0
	 

	1.2.
	Kế hoạch hoạt động YTTH hàng năm
	3.0
	 

	 
	Có bản kế hoạch hoạt động YTTH theo năm học được phê duyệt
	1.0
	 

	 
	Nội dung bản kế hoạch được xây dựng đủ các nội dung về YTTH theo quy định
	1.0
	 

	
	Có bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ YTTH hàng năm
	1.0
	

	II
	Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất
	10
	 

	2.1.
	Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ
	2.0
	 

	2.1.1
	Phòng sinh hoạt chung
	1.0
	 

	 
	Diện tích từ 1,5-1,8m2/1 trẻ nhưng không được nhỏ hơn 24 m2/phòng đối với nhóm trẻ và 36m2/1 phòng đối với lớp mẫu giáo
	0.5
	 

	 
	Bảo đảm chiếu sáng và thông gió tự nhiên
	0.3
	 

	 
	Được trang bị đầy đủ thiết bị học tập, đồ chơi
	0.2
	 

	2.1.2
	Phòng ngủ
	1.0
	 

	 
	Diện tích từ 1,2 m2/trẻ - 1,5 m2/trẻ nhưng không được nhỏ hơn 18 m2/phòng đối với nhóm trẻ và 30m2/phòng đối với lớp mẫu giáo
	0.5
	 

	 
	Yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông
	0.3
	 

	 
	Được trang bị đầy đủ đệm, chiếu, tủ, kệ, giá đựng các đồ dùng
	0.2
	 

	2.2
	Bàn ghế
	3.0
	 

	
	Sử dụng bàn ghế 2 chỗ ngồi (hoặc 4 chỗ ngồi), mặt bàn phẳng, nằm ngang, ghế rời có tựa lưng
	1.0
	 

	 
	Có đủ 3 cỡ bàn ghế A, B, C tương ứng với nhóm tuổi của trẻ theo quy định
	1.0
	 

	 
	Chiều cao bàn, ghế phù hợp với chiều cao của trẻ, khoảng cách giữa chiều cao bàn và mặt ghế ngồi không thấp hơn 220mm và không cao hơn 270mm
	1.0
	 

	2.3
	Bảng dạy học (nếu có)
	1.0
	 

	 
	Số lượng đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 02/2010/TT- BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 11/02/2010 về việc ban hành danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non
	0.5
	 

	 
	Bảo đảm an toàn, có giá trị sử dụng cao, phù hợp với nội dung giáo dục
	0.5
	 

	2.4
	Chiếu sáng
	2.0
	 

	 
	Phòng sinh hoạt chung, phòng tắm rửa, phòng vệ sinh, hiên chơi, nhà bếp được chiếu sáng tự nhiên, trực tiếp
	0.5
	 

	 
	Tỷ lệ diện tích cửa sổ với diện tích sàn của các phòng không nhỏ hơn 1/5
	0.5
	 

	 
	Chiếu sáng nhân tạo ở hành lang, cầu thang bảo đảm không nhỏ hơn 100 Lux, các phòng khác bảo đảm không nhỏ hơn 300 Lux
	1.0
	 

	2.5
	Đồ chơi
	2.0
	 

	 
	Đồ chơi bảo đảm an toàn theo quy định tại Thông tư số 16/2011/TT- BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1.0
	 

	 
	Đồ chơi có tính giáo dục và tính thẩm mỹ, giúp trẻ phát triển khả năng vận động, ngôn ngữ, cảm xúc, thẩm mỹ và quan hệ xã hội
	0.5
	 

	 
	Phù hợp với thuần phong mỹ tục, tâm sinh lý lứa tuổi
	0.3
	 

	 
	Có tủ, giá đựng đồ chơi ngăn nắp, gọn gàng
	0.2
	 

	III
	Bảo đảm các điều kiện về cấp thoát nước và vệ sinh môi trường
	10
	 

	3.1
	Cấp nước ăn uống và sinh hoạt
	3.0
	 

	 
	Nước uống bảo đảm tối thiểu bình quân mỗi học sinh trong một ca học có 0,5 lít về mùa hè và 0,3 lít về mùa đông
	0.5
	 

	 
	Nước sinh hoạt bảo đảm tối thiểu 4 lít cho một học sinh trong một ca học; nếu dùng hệ thống cấp nước bằng đường ống thì mỗi vòi sử dụng tối đa cho 200 học sinh trong một ca học
	0.5
	 

	 
	Khu nội trú của trường học có đủ nước sạch để học sinh sử dụng trong ăn uống và sinh hoạt hằng ngày, bảo đảm tối thiểu 100 lít cho một học sinh trong 24 giờ
	0.5
	 

	 
	Chất lượng nước bảo đảm theo các quy định của Bộ Y tế
	1.0
	 

	 
	Giếng nước, bể nước, chum, vại nước (nếu có) có nắp đậy, độ cao bảo đảm an toàn cho trẻ khi sử dụng theo quy định
	0.5
	 

	3.2
	Công trình vệ sinh
	4.0
	 

	 
	Phòng vệ sinh khép kín với phòng sinh hoạt chung và phòng ngủ hoặc liền kề với nhóm lớp; riêng cho trẻ và giáo viên, riêng nam và nữ
	0.5
	 

	 
	Bảo đảm diện tích từ 0,4 m2/trẻ - 0,6 m2/trẻ nhưng không nhỏ hơn 12 m2/phòng
	0.5
	 

	 
	Có vách ngăn cao 1,2m giữa chỗ đi tiểu và bồn cầu
	0.5
	 

	 
	Kích thước mỗi ô đặt bệ xí 0,8m x 0,7m
	0.5
	 

	 
	Bố trí từ 2 - 3 tiểu treo dùng cho trẻ em nam và từ 2 - 3 xí bệt dùng cho trẻ em nữ
	0.5
	 

	 
	Khu vực rửa tay của trẻ được bố trí riêng, bảo đảm 8-10 trẻ/ chậu rửa, có xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác
	1.0
	 

	 
	Trang thiết bị vệ sinh được lắp đặt phù hợp với độ tuổi
	0.5
	 

	3.3
	Thu gom và xử lý chất thải
	3.0
	 

	 
	Có hệ thống cống rãnh thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt, không có nước ứ đọng xung quanh trường lớp
	1.0
	 

	 
	Có thùng chứa rác và phân loại rác thải
	1.0
	 

	 
	Có hợp đồng với các cơ sở đủ điều kiện thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt hoặc tự thu gom, xử lý chất thải, rác thải theo quy định
	1.0
	 

	IV
	Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm
	10
	 

	4.1
	Nhà ăn, căng tin
	4.0
	 

	 
	Thông thoáng, đủ ánh sáng, cửa sổ có lưới chống chuột, ruồi nhặng, côn trùng
	0.5
	 

	 
	Tường, trần nhà bằng phẳng, nhẵn, thuận tiện làm vệ sinh
	0.5
	 

	 
	Bàn, ghế, dụng cụ, phương tiện làm bằng vật liệu dễ cọ rửa
	0.5
	 

	 
	Khu vực ăn uống thoáng mát, đủ bàn ghế và các trang thiết bị để ngăn côn trùng
	0.5
	 

	 
	Dụng cụ chứa thức ăn và sử dụng để ăn uống được làm bằng vật liệu dễ làm vệ sinh và không thôi nhiễm yếu tố độc hại
	0.5
	 

	 
	Có phương tiện bảo quản, lưu giữ thực phẩm
	0.5
	 

	 
	Có đủ phương tiện, trang thiết bị phục vụ làm vệ sinh, khử trùng
	0.5
	 

	 
	Có nguồn nước sạch và chỗ rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
	0.5
	 

	4.2
	Nhà bếp
	2.0
	 

	 
	Có khu sơ chế nguyên liệu, khu chế biến nấu nướng, khu bảo quản thức ăn, khu ăn uống, kho nguyên liệu, bảo quản thực phẩm
	0.5
	 

	 
	Nơi chế biến thức ăn được thiết kế theo nguyên tắc 1 chiều, có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản, sử dụng riêng đối với thực phẩm sống và thức ăn chín
	1.0
	 

	 
	Có lưu mẫu thức ăn theo quy định
	0.5
	 

	 
	Đối với các trường không tự cung cấp thức ăn: Có ký hợp đồng với các cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để cung cấp suất ăn cho học sinh
	2.0
	 

	4.3
	Kho chứa thực phẩm
	1.0
	 

	 
	Bảo đảm lưu thông không khí, đủ ánh sáng, cửa sổ có lưới chống chuột và côn trùng
	0.3
	 

	 
	Tường, trần nhà, sàn nhà nhẵn, bằng phẳng, thuận tiện cho việc làm vệ sinh và khử trùng
	0.2
	 

	 
	Có phương tiện, dụng cụ để phân loại, bảo quản và lưu giữ thực phẩm
	0.5
	 

	4.4
	Người làm việc tại nhà ăn, căng tin
	3.0
	 

	 
	Có giấy chứng nhận tập huấn về an toàn thực phẩm
	1.0
	 

	 
	Có giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế
	1.0
	 

	 
	Người trực tiếp làm việc tại nhà ăn, nhà bếp mặc trang phục bảo hộ riêng, đội mũ, đi găng tay chuyên dụng, đeo khẩu trang
	1.0
	 

	V
	Bảo đảm môi trường thực thị chính sách và xây dựng các môi quan hệ xã hội trong trường học, liên kết cộng đồng
	10
	 

	5.1
	Thực hiện các chính sách, quy định và chế độ chăm sóc sức khỏe học sinh trong trường học
	4.0
	 

	 
	Có quy định và thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân
	0.5
	 

	 
	Có quy định và thực hiện phòng chống tai nạn thương tích
	0.5
	 

	 
	Có quy định và thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm
	0.5
	 

	 
	Có quy định và thực hiện dinh dưỡng hợp lý
	0.5
	 

	 
	Có quy định và thực hiện tăng cường hoạt động thể lực
	0.5
	 

	 
	Có quy định cụ thể trách nhiệm của giáo viên và người chăm sóc
	0.5
	 

	 
	Có quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh
	0.5
	 

	 
	Có tổ chức chương trình dạy học phù hợp lứa tuổi, bảo đảm thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, tạo môi trường thuận lợi cho học sinh cùng tham gia
	0.5
	 

	5.2
	Xây dựng mối quan hệ giữa thầy cô giáo với học sinh và học sinh với học sinh
	3.0
	 

	 
	Thầy cô giáo và người chăm sóc học sinh không vi phạm các nội quy ứng xử, tôn trọng và không đối xử thô bạo với học sinh; thực hiện bình đẳng giới, dân tộc, tôn giáo, không phân biệt đối xử
	2.0
	 

	 
	Học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh khó hòa nhập được phát hiện và giúp đỡ
	1.0
	 

	5.3
	Xây dựng mối liên hệ giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe học sinh
	3.0
	 

	 
	Trường học có hướng dẫn cha mẹ học sinh bảo đảm các điều kiện học tập, rèn luyện cho con em mình tại nhà
	0.5
	 

	 
	Trường học vận động sự ủng hộ của chính quyền, ban ngành, đoàn thể tại địa phương hỗ trợ nguồn lực tạo điều kiện cho hoạt động y tế trường học
	1.0
	 

	 
	Giáo viên và học sinh tích cực tham gia các phong trào, hoạt động thể thao văn hóa của địa phương, tạo sự gắn kết giữa trường học và chính quyền, đoàn thể địa phương
	0.5
	 

	 
	Trường học phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho học sinh
	1.0
	 

	VI
	Bảo đảm các điều kiện về chăm sóc sức khỏe cho học sinh
	10
	 

	6.1
	Phòng y tế trường học
	5.0
	 

	 
	Có phòng y tế riêng, bảo đảm diện tích để triển khai các hoạt động chuyên môn
	1.0
	 

	 
	Có vị trí thuận tiện cho công tác sơ cứu, cấp cứu
	0.5
	 

	 
	Có ít nhất 01 giường khám bệnh và lưu bệnh nhân
	0.5
	 

	 
	Có bàn, ghế, tủ dụng cụ và thiết bị làm việc thông thường
	1.0
	 

	 
	Có thuốc thiết yếu phù hợp để phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe học sinh trong thời gian học tập và sinh hoạt tại trường
	1.0
	 

	 
	Có sổ khám bệnh, sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh theo quy định
	1.0
	 

	6.2.
	Nhân viên YTTH
	5.0
	 

	 
	Nhân viên YTTH có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên
	2.0
	 

	 
	Trường hợp trường học chưa có nhân viên y tế hoặc nhân viên y tế chưa đáp ứng trình độ chuyên môn theo quy định, các trường học ký hợp đồng với Trạm Y tế xã hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ hình thức phòng khám đa khoa trở lên để chăm sóc sức khỏe học sinh
	2.0
	 

	 
	Nhân viên y tế trường học phải được thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn y tế thông qua các hình thức hội thảo, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do ngành y tế, ngành giáo dục tổ chức để triển khai được các nhiệm vụ theo quy định

	3.0
	 

	VII
	Quản lý, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học sinh
	20
	 

	 
	Thực hiện kiểm tra sức khỏe cho học sinh vào đầu năm học (đo chiều cao và cân nặng đối với trẻ dưới 36 tháng tuổi; đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, nhịp tim, thị lực đối với trẻ từ 36 tháng tuổi trở lên)
	2.0
	 

	 
	Có đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng, theo dõi sự phát triển thể lực cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi mỗi tháng một lần, trẻ em trên 24 tháng tuổi mỗi quý một lần
	2.0
	 

	 
	Có theo dõi sức khỏe học sinh, suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì, bệnh răng miệng, dấu hiệu bất thường và các bệnh tật khác để xử trí, chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định và áp dụng chế độ học tập, rèn luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe.
	2.0
	 

	 
	Có phối hợp với các cơ sở y tế có đủ điều kiện để tổ chức khám, điều trị theo các chuyên khoa cho học sinh
	1.0
	 

	 
	Thực hiện sơ cứu, cấp cứu (nếu có) theo quy định của Bộ Y tế
	1.0
	 

	 
	Có tư vấn cho giáo viên, cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh về các vấn đề liên quan đến bệnh tật, phát triển thể chất và tinh thần của học sinh; hướng dẫn cho học sinh tự chăm sóc sức khỏe; trường hợp trong trường học có học sinh khuyết tật thì tư vấn, hỗ trợ cho học sinh khuyết tật hòa nhập
	1.0
	 

	 
	Có hướng dẫn tổ chức bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, đa dạng thực phẩm, phù hợp với đối tượng và lứa tuổi
	1.0
	 

	 
	Có phối hợp với cơ sở y tế địa phương trong việc tổ chức các chiến dịch tiêm chủng, uống vắc xin phòng bệnh cho học sinh
	1.0
	 

	 
	Có thông báo định kỳ tối thiểu 01 lần/năm học và khi cần thiết về tình hình sức khỏe của học sinh cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh
	1.0
	 

	 
	Có ghi chép đầy đủ vào sổ khám bệnh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh, sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh
	2.0
	 

	 
	Thường xuyên kiểm tra, giám sát các điều kiện học tập, vệ sinh trường lớp, an toàn thực phẩm, cung cấp nước uống, xà phòng rửa tay
	2.0
	 

	 
	Chủ động triển khai các biện pháp và chế độ vệ sinh phòng, chống dịch theo quy định tại Thông tư số 46/2010/TT-BYT và các hướng dẫn khác của cơ quan y tế
	2.0
	 

	 
	Có tổ chức triển khai các chương trình y tế, phong trào vệ sinh phòng bệnh, tăng cường hoạt động thể lực, dinh dưỡng hợp lý
	2.0
	 

	VIII
	Hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe
	15
	 

	 
	Có biên soạn, sử dụng các tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe với nội dung phù hợp cho từng nhóm đối tượng và điều kiện cụ thể của từng địa phương
	1.0
	 

	 
	Có nội dung truyền thông, giáo dục sức khỏe về các biện pháp (1) phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm; (2) phòng chống ngộ độc thực phẩm; (3) phòng chống tai nạn thương tích; (4) dinh dưỡng và hoạt động thể lực; (5) phòng chống bệnh tật học đường; (6) chăm sóc răng miệng; (7) chăm sóc mắt cho học sinh (mỗi nội dung 1,0 điểm)
	7.0
	 

	 
	Có lồng ghép các nội dung giáo dục sức khỏe, phòng chống bệnh tật trong các giờ giảng
	1.0
	 

	 
	Có tổ chức cho học sinh thực hành các hành vi (1) vệ sinh cá nhân; (2) vệ sinh môi trường; (3) dinh dưỡng hợp lý; (4) rèn luyện thể lực; (5) chăm sóc răng miệng; (6) chăm sóc mắt thông qua các hình thức, mô hình phù hợp (mỗi nội dung 1,0 điểm)
	6.0
	 

	IX
	Thống kê báo cáo và đánh giá
	10
	 

	 
	Hằng năm có báo cáo thực hiện công tác y tế trường học khi kết thúc năm học theo quy định
	3.0
	 

	 
	Hằng năm có tự tổ chức đánh giá công tác y tế trường học theo quy định
	5.0
	 

	 
	Có sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng kế hoạch
	2.0
	 

	 
	Tổng điểm
	100
	 


Nhận xét đánh giá : 
1. Nhận xét những vấn đề còn tồn tại về YTTH năm 2017 -2018 

2. Nêu bật những vấn đề YTTH năm 2018 – 2019 đã khắc phục tồn đọng về YTTH năm 2017 -2018 

Kết quả tự đánh giá và xếp loại
1. Tổng điểm đạt: ………..………điểm/ 100 điểm chuẩn 

2. Các tiêu chí bắt buộc:   Đạt □            Không đạt □
3. Xếp loại:                           Tốt □             Khá            □    Trung bình □     Không đạt □

        HIỆU TRƯỞNG 
                                                                         CB. PHỤ TRÁCH Y TẾ TRƯỜNG HỌC  
                     (Ký tên, đóng dấu)                                                                                                ( Ký tên) 

Phụ lục II
BẢN TỰ CHẤM ĐIỂM 

CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018 – 2019

(Kèm theo Kế hoạch số        / KH- GD-YT ngày       tháng 9 năm  2018 

Của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3 và Trung tâm y tế quận 3)

(Áp dụng cho cơ sở giáo dục phổ thông)
                                                                                                               Quận 3, ngày       tháng        năm 2018 
I. Thông tin chung
Tên Trường:
…
Địa chỉ:
 Điện thoại:
…
Email:
…
Tổng số học sinh:
.. nam:
.. nữ:
; Tổng số học sinh bán trú:
 nam:
 nữ:……
…

Tổng số hs đầu cấp:
 nam:
 nữ:
; Tổng số học sinh nội trú:
 nam:
 nữ:……………
Tổng số lớp học:
Tổng số phòng học:
 Số phòng có đèn gắn cao trên quạt:
..
Tổng số Cán bộ công nhân viên:
 Tổng số giáo viên:
 .
Số nhân viên Bếp ăn (hay Suất ăn sẵn):
 Số nhân viên Căng tin ……………………………………….
Tổng số cán bộ phụ trách y tế:
 Phòng hay góc y tế:
….
Họ tên ……………………………………………..….…. Trình độ chuyên môn:…………...Biên chế hay hợp đồng:………………..…….
Điện thoại : …………………………………………………….…... Emai………………………………………………………………………………..................
Cán bộ phụ trách nha:…………………………. Trình độ chuyên môn …………….……… Biên chế hay hợp đồng ……………….…….
Điện thoại : ………………………………………………………... Emai……………………………………………………………………………………………..….
II  Hình thức đánh giá:   Tự đánh giá □         Đánh giá của cơ quan quản lý □
III . Kết quả đánh giá
	TT
	Nội dung đánh giá
	Điểm chuẩn
	Điểm đạt

	I
	Công tác tổ chức và kế hoạch
	5.0
	 

	1.1.
	Ban Chăm sóc sức khỏe học sinh
	2.0
	 

	 
	Có Quyết định thành lập, phân công trách nhiệm các thành viên
	1.0
	 

	 
	Định kỳ tổ chức họp Ban Chăm sóc sức khỏe và đề ra nhiệm vụ cụ thể cho từng học kỳ (tối thiểu 1 lần/học kỳ)
	1.0
	 

	1.2.
	Kế hoạch hoạt động YTTH hàng năm và giai đoạn
	3.0
	 

	 
	Có bản kế hoạch hoạt động YTTH theo năm học được phê duyệt
	1.0
	 

	 
	Nội dung bản kế hoạch được xây dựng đủ các nội dung về YTTH theo quy định
	1.0
	 

	 
	Có bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ YTTH hàng năm
	1.0
	 

	II
	Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất
	10
	 

	2.1.
	Phòng học
	2.0
	 

	 
	Diện tích trung bình không dưới 1,25m2/1 học sinh (đối với tiểu học) 1,5m2/1 học sinh (đối với trung học)
	0.5
	 

	 
	Phòng học được thiết kế 2 cửa ra vào, một cửa ở đầu lớp, một cửa ở cuối lớp; cửa đi có 2 cánh, chiều rộng không nhỏ hơn 1,0m và mở ra phía hành lang
	0.3
	 

	 
	Các phòng học không được thông nhau và được ngăn cách với các phòng có nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi, hơi khí độc hoặc mùi khó chịu
	0.3
	 

	 
	Phòng học thông thoáng, mát về mùa hè, ấm về mùa đông; có hệ thống thông gió nhân tạo như quạt trần, quạt tường, quạt thông gió; nồng độ khí CO2 trong phòng học không quá 0,1%
	0.4
	 

	 
	Phòng học yên tĩnh, tiếng ồn nên không quá 55 dBA theo mức âm tương đương
	0.5
	 

	2.2
	Phòng học bộ môn vật lý, hóa học, sinh học
	1.0
	 

	 
	Diện tích tối thiểu cho 1 học sinh đối với cấp trung học cơ sở là 1,85m2, đối với cấp trung học phổ thông là 2m2
	0.2
	 

	 
	Chiều cao từ 3,30m trở lên; chiều ngang có kích thước tối thiểu 7,2m, tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng không lớn hơn 2; có phòng chuẩn bị với diện tích từ 12m2 đến 27m2 và được bố trí liền kề, có cửa liên thông với phòng học bộ môn
	0.2
	 

	 
	Bố trí 2 cửa ra vào phía đầu và cuối phòng, chiều rộng cửa đảm bảo yêu cầu thoát hiểm
	0.2
	 

	 
	Thông thoáng, nồng độ khí CO2 không quá 0,1% và nồng độ các chất hóa học khác trong không khí nằm trong giới hạn cho phép
	0.2
	 

	 
	Có bảng nội quy và hướng dẫn an toàn được viết rõ ràng, cụ thể, đầy đủ và được treo ở nơi dễ đọc
	0.2
	 

	2.3
	Phòng học bộ môn công nghệ thông tin
	0.5
	 

	 
	Diện tích tối thiểu cho 1 học sinh đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở là 2,25m2, đối với cấp trung học phổ thông là 2,45m2
	0.3
	 

	 
	Phòng học cần được thông khí tốt, nồng độ CO2 không quá 0,1 %, đảm bảo an toàn về điện và an toàn điện từ trường cho học sinh theo quy định
	0.2
	 

	2.4
	Bàn ghế
	3.5
	 

	2.4.1
	Bàn ghế phòng học
	2.5
	 

	 
	Sử dụng bàn ghế không quá 2 chỗ ngồi, bàn và ghế rời nhau, các góc cạnh nhẵn và an toàn
	1.0
	 

	 
	Có đủ 6 cỡ bàn ghế I, II, III, IV, V, VI tương ứng với chiều cao của học sinh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2011/BGD&ĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 về hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông và được kê theo đúng quy định
	1.5
	 

	2.4.2
	Bàn ghế phòng học bộ môn vật lý, hóa học, sinh học
	0.5
	 

	 
	Là loại chuyên dụng, đáp ứng được các yêu cầu đặc thù của bộ môn, có hệ thống điện, nước, khí  ga theo yêu cầu sử dụng, đảm bảo an toàn cho học sinh khi tiến hành làm thí nghiệm
	0.5
	 

	2.4.3
	Bàn ghế phòng học bộ môn công nghệ thông tin
	0.5
	 

	 
	Là loại chuyên dụng, đáp ứng được các yêu cầu đặc thù của bộ môn
	0.5
	 

	2.5
	Bảng phòng học, phòng học bộ môn
	1.0
	 

	 
	Sử dụng bảng chống lóa và đảm bảo độ tương phản giữa nền bảng và chữ viết
	0.5
	 

	 
	Chiều cao của bảng từ 1,2m - 1,5m, chiều rộng bảng không quá 3,2m, phù hợp với chiều rộng phòng học và được treo theo đúng quy định
	0.1
	 

	 
	Bảng có màu xanh lá cây hoặc mầu đen (nếu viết bằng phấn trắng), mầu trắng (nếu viết bằng bút dạ màu đen)
	0.1
	 

	 
	Bảng treo ở giữa tường, mép dưới bảng cách nền phòng học từ 0,8m đến 1m
	0.3
	 

	2.6
	Chiếu sáng
	2.0
	 

	2.6.1
	Chiếu sáng phòng học
	1.0
	 

	 
	Hướng lấy ánh sáng tự nhiên là hướng nam hoặc đông nam (cửa sổ ở phía không có hành lang) về phía tay trái của học sinh khi ngồi học; tỷ lệ tổng diện tích cửa sổ (vùng lấy ánh sáng) trên diện tích phòng học không dưới 1/5
	0.2
	 

	 
	Phòng học có hệ thống chiếu sáng nhân tạo, các bóng đèn có chụp chống lóa; bóng đèn trên trần treo thấp hơn quạt trần, thành dãy song song với tường có cửa sổ, cách tường từ 1,2 đến 1,5m, có công tắc riêng cho từng dãy
	0.2
	 

	 
	Vùng học tập có hệ số chiếu sáng đồng đều và không dưới 1/2, độ rọi không dưới 300 Lux
	0.5
	 

	 
	Đèn chiếu sáng bảng được lắp đặt song song với tường treo bảng, cách tường 0,6m và cao hơn mép trên của bảng 0,3m
	0.1
	 

	2.6.2
	Chiếu sáng phòng học bộ môn vật lý, hóa học, sinh học
	0.5
	 

	 
	Bảo đảm các yêu cầu về chiếu sáng; hướng lấy ánh sáng tự nhiên từ phía tay trái khi học sinh ngồi hướng lên bảng; sử dụng hệ thống chiếu sáng nhân tạo hỗn hợp (chiếu sáng chung và chiếu sáng cục bộ); độ rọi trên mặt phẳng làm việc không dưới 300 Lux
	0.5
	 

	2.6.3
	Chiếu sáng phòng học bộ môn công nghệ thông tin
	0.5
	 

	 
	Chiếu sáng trên bàn máy tính không dưới 300 Lux
	0.5
	 

	III
	Bảo đảm các điều kiện về cấp thoát nước và vệ sinh môi trường
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	3.1
	Cấp nước ăn uống và sinh hoạt
	3.0
	 

	 
	Nước uống bảo đảm tối thiểu bình quân mỗi học sinh trong một ca học có 0,5 lít về mùa hè và 0,3 lít về mùa đông
	0.5
	 

	 
	Nước sinh hoạt bảo đảm tối thiểu 4 lít cho một học sinh trong một ca học; nếu dùng hệ thống cấp nước bằng đường ống thì mỗi vòi sử dụng tối đa cho 200 học sinh trong một ca học
	0.5
	 

	 
	Khu nội trú của trường học có đủ nước sạch để học sinh sử dụng trong ăn uống và sinh hoạt hằng ngày, bảo đảm tối thiểu 100 lít cho một học sinh trong 24 giờ
	0.5
	 

	 
	Chất lượng nước bảo đảm theo các quy định của Bộ Y tế
	1.0
	 

	 
	Giếng nước, bể nước, chum, vại nước (nếu có) có nắp đậy, độ cao bảo đảm an toàn cho trẻ khi sử dụng theo quy định
	0.5
	 

	3.2
	Công trình vệ sinh
	4.0
	 

	 
	Khu vệ sinh được bố trí hợp lý, đáp ứng yêu cầu sử dụng của học sinh và giáo viên, không làm ô nhiễm môi trường
	0.2
	 

	 
	Có khu vực vệ sinh riêng cho học sinh và giáo viên, riêng biệt cho nam và nữ
	0.5
	 

	 
	Mỗi khu vệ sinh nhà tiêu, nhà tiểu, khu rửa tay có nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
	1.0
	 

	 
	Loại hình nhà tiêu sử dụng bảo đảm các yêu cầu về xây dựng, sử dụng và bảo quản theo quy định của Bộ Y tế (QCVN 01: 2011/BYT)
	0.5
	 

	 
	Số lượng thiết bị: 01 tiểu nam, 01 xí và 01 chậu rửa cho từ 20-30 học sinh. Đối với học sinh nữ tối đa 20 học sinh/1 chậu xí.
	1.0
	 

	 
	Lối vào khu vệ sinh không được đối diện với lối vào phòng học, phòng bộ môn. Chiều cao lắp đặt các thiết bị vệ sinh phù hợp với nhu cầu sử dụng và lứa tuổi học sinh
	0.2
	 

	 
	Có bảng nội quy nhà vệ sinh
	0.2
	 

	 
	Tùy theo loại nhà tiêu mà đảm bảo đủ chất độn, nước dội, giấy vệ sinh, thùng rác hợp vệ sinh
	0.4
	 

	3.3
	Thu gom và xử lý chất thải
	3.0
	 

	 
	Có hệ thống cống rãnh thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt, không có nước ứ đọng xung quanh trường lớp
	1.0
	 

	 
	Có thùng chứa rác và phân loại rác thải
	1.0
	 

	 
	Có hợp đồng với các cơ sở đủ điều kiện thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt hoặc tự thu gom, xử lý chất thải, rác thải theo quy định
	1.0
	 

	IV
	Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm
	10
	 

	4.1
	Nhà ăn, căng tin
	4.0
	 

	 
	Thông thoáng, đủ ánh sáng, cửa sổ có lưới chống chuột, ruồi nhặng, côn trùng
	0.5
	 

	 
	Tường, trần nhà bằng phẳng, nhẵn, thuận tiện làm vệ sinh
	0.5
	 

	 
	Bàn, ghế, dụng cụ, phương tiện làm bằng vật liệu dễ cọ rửa
	0.5
	 

	 
	Khu vực ăn uống thoáng mát, đủ bàn ghế và các trang thiết bị để ngăn côn trùng
	0.5
	 

	 
	Dụng cụ chứa thức ăn và sử dụng để ăn uống được làm bằng vật liệu dễ làm vệ sinh và không thôi nhiễm yếu tố độc hại
	0.5
	 

	 
	Có phương tiện bảo quản, lưu giữ thực phẩm
	0.5
	 

	 
	Có đủ phương tiện, trang thiết bị phục vụ làm vệ sinh, khử trùng
	0.5
	 

	 
	Có nguồn nước sạch và chỗ rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
	0.5
	 

	4.2
	Nhà bếp
	2.0
	 

	 
	Có khu sơ chế nguyên liệu, khu chế biến nấu nướng, khu bảo quản thức ăn, khu ăn uống, kho nguyên liệu, bảo quản thực phẩm
	0.5
	 

	 
	Nơi chế biến thức ăn được thiết kế theo nguyên tắc 1 chiều, có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản, sử dụng riêng với thực phẩm sống và thức ăn chín
	1.0
	 

	 
	Có lưu mẫu thức ăn theo quy định
	0.5
	 

	 
	Đối với các trường không tự cung cấp thức ăn: Có ký hợp đồng với các cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để cung cấp suất ăn cho học sinh
	2.0
	 

	4.3
	Kho chứa thực phẩm
	1.0
	 

	 
	Bảo đảm lưu thông không khí, đủ ánh sáng, cửa sổ có lưới chống chuột và côn trùng
	0.3
	 

	 
	Tường, trần nhà, sàn nhà nhẵn, bằng phẳng, thuận tiện cho việc làm vệ sinh và khử trùng
	0.2
	 

	 
	Có phương tiện, dụng cụ để phân loại, bảo quản và lưu giữ thực phẩm
	0.5
	 

	4.4
	Người làm việc tại nhà ăn, căng tin
	3.0
	 

	 
	Có giấy chứng nhận tập huấn về an toàn thực phẩm
	1.0
	 

	 
	Có giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế
	1.0
	 

	 
	Người trực tiếp làm việc tại nhà ăn, nhà bếp mặc trang phục bảo hộ riêng, đội mũ, đi găng tay chuyên dụng, đeo khẩu trang
	1.0
	 

	V
	Bảo đảm môi trường thực thị chính sách và xây dựng các mối quan hệ xã hội trong trường học, liên kết cộng đồng
	10
	 

	5.7
	Thực hiện các chính sách, quy định và chế độ chăm sóc sức khỏe học sinh trong trường học
	4.0
	 

	 
	Có quy định và thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân
	0.5
	 

	 
	Có quy định và thực hiện phòng chống tai nạn thương tích
	0.5
	 

	 
	Có quy định và thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm
	0.5
	 

	 
	Có quy định và thực hiện dinh dưỡng hợp lý
	0.5
	 

	 
	Có quy định và thực hiện tăng cường hoạt động thể lực
	0.5
	 

	 
	Có quy định cụ thể trách nhiệm của giáo viên và người chăm sóc
	0.5
	 

	 
	Có quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh
	0.5
	 

	 
	Có tổ chức chương trình dạy học phù hợp lứa tuổi, bảo đảm thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, tạo môi trường thuận lợi cho học sinh cùng tham gia
	0.5
	 

	5.2
	Xây dựng mối quan hệ giữa thầy cô giáo với học sinh và học sinh với học sinh
	3.0
	 

	 
	Thầy cô giáo và người chăm sóc học sinh không vi phạm các nội quy ứng xử, tôn trọng và không đối xử thô bạo với học sinh; thực hiện bình đẳng giới, dân tộc, tôn giáo, không phân biệt đối xử
	2.0
	 

	 
	Học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh khó hòa nhập được phát hiện và giúp đỡ
	1.0
	 

	5.3
	Xây dựng mối liên hệ giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe học sinh
	3.0
	 

	 
	Trường học có hướng dẫn cha mẹ học sinh bảo đảm các điều kiện học tập, rèn luyện cho con em mình tại nhà
	0.5
	 

	 
	Trường học vận động sự ủng hộ của chính quyền, ban ngành, đoàn thể tại địa phương hỗ trợ nguồn lực tạo điều kiện cho hoạt động y tế trường học
	1.0
	 

	 
	Giáo viên và học sinh tích cực tham gia các phong trào, hoạt động thể thao văn hóa của địa phương, tạo sự gắn kết giữa trường học và chính quyền, đoàn thể địa phương
	0.5
	 

	 
	Trường học phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho học sinh
	1.0
	 

	VI
	Bảo đảm các điều kiện về chăm sóc sức khỏe cho học sinh
	10
	 

	6.1
	Phòng y tế trường học
	5.0
	 

	 
	Có phòng y tế riêng, bảo đảm diện tích triển khai hoạt động chuyên môn
	1.0
	 

	 
	Có vị trí thuận tiện cho công tác sơ cứu, cấp cứu
	0.5
	 

	 
	Có ít nhất 01 giường khám bệnh và lưu bệnh nhân
	0.5
	 

	 
	Có bàn, ghế, tủ dụng cụ và thiết bị làm việc thông thường
	1.0
	 

	 
	Có thuốc thiết yếu phù hợp để phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe học sinh trong thời gian học tập và sinh hoạt tại trường
	1.0
	 

	 
	Có sổ khám bệnh, sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh theo quy định
	1.0
	 

	6.2
	Nhân viên YTTH
	5.0
	 

	 
	Nhân viên YTTH chuyên trách có trình độ tối thiểu y sĩ trình độ trung cấp
	2.0
	 

	 
	Trường hợp trường học chưa có nhân viên y tế hoặc nhân viên y tế chưa đáp ứng trình độ chuyên môn theo quy định thì trường học ký hợp đồng với Trạm Y tế xã hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ hình thức phòng khám đa khoa trở lên để chăm sóc sức khỏe học sinh
	2.0
	 

	 
	Nhân viên y tế trường học phải được thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn y tế thông qua các hình thức hội thảo, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do ngành y tế, ngành giáo dục tổ chức để triển khai được các nhiệm vụ theo quy định
	3.0
	 

	VII
	Quản lý, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học sinh
	20
	 

	 
	Có thực hiện kiểm tra sức khỏe cho học sinh vào đầu năm học, bao gồm: đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, nhịp tim, thị lực.
	2.0
	 

	 
	Có theo dõi chỉ số khối cơ thể (BMI) và tình trạng dinh dưỡng của học sinh để tư vấn về dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực cho học sinh
	2.0
	 

	 
	Có thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện giảm thị lực, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, rối loạn tâm sinh lý và các bệnh tật khác để xử trí, chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định và áp dụng chế độ học tập, rèn luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe
	2.0
	 

	 
	Có phối hợp với các cơ sở y tế có đủ điều kiện để tổ chức khám, điều trị theo các chuyên khoa cho học sinh
	1.0
	 

	 
	Thực hiện sơ cứu, cấp cứu (nếu có) theo quy định của Bộ Y tế
	1.0
	 

	 
	Tư vấn các vấn đề liên quan đến bệnh tật, phát triển thể chất và tinh thần của học sinh cho giáo viên, cha mẹ hoặc người giám hộ; hướng dẫn cho học sinh biết tự chăm sóc sức khỏe; trường hợp trong trường học có học sinh khuyết tật thì tư vấn, hỗ trợ cho học sinh khuyết tật hòa nhập
	1.0
	 

	 
	Có hướng dẫn tổ chức bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, đa dạng thực phẩm, phù hợp với đối tượng và lứa tuổi đối với các trường có học sinh nội trú, bán trú
	1.0
	 

	 
	Có phối hợp với cơ sở y tế địa phương trong việc tổ chức các chiến dịch tiêm chủng, uống vắc xin phòng bệnh
	1.0
	 

	 
	Thông báo định kỳ tối thiểu 01 lần/năm học và khi cần thiết về tình hình sức khỏe của học sinh cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh
	1.0
	 

	 
	Có lập và ghi chép đầy đủ vào sổ khám bệnh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh, sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh
	2.0
	 

	 
	Có thường xuyên kiểm tra, giám sát các điều kiện học tập, vệ sinh trường lớp, an toàn thực phẩm, cung cấp nước uống, xà phòng rửa tay
	2.0
	 

	 
	Có chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại Thông tư số 46/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế và các hướng dẫn khác của cơ quan y tế
	2.0
	 

	 
	Có tổ chức triển khai các chương trình y tế, phong trào vệ sinh phòng bệnh, tăng cường hoạt động thể lực, dinh dưỡng hợp lý, phòng chống tác hại thuốc lá, tác hại rượu bia
	2.0
	 

	VIII
	Hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe
	15
	 

	 
	Có biên soạn, sử dụng các tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe với nội dung phù hợp cho từng nhóm đối tượng và điều kiện cụ thể của từng địa phương
	1.0
	 

	 
	Có nội dung truyền thông, giáo dục sức khỏe về các biện pháp (1) phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm; (2) phòng chống ngộ độc thực phẩm; (3) phòng chống tai nạn thương tích; (4) dinh dưỡng và hoạt động thể lực; (5) phòng chống bệnh tật học đường; (6) chăm sóc răng miệng; (7) chăm sóc mắt cho học sinh (mỗi nội dung 1,0 điểm)
	7.0
	 

	 
	Có lồng ghép các nội dung giáo dục sức khỏe, phòng chống bệnh tật trong các giờ giảng
	1.0
	 

	 
	Có tổ chức cho học sinh thực hành các hành vi (1) vệ sinh cá nhân; (2) vệ sinh môi trường; (3) dinh dưỡng hợp lý; (4) rèn luyện thể lực; (5) chăm sóc răng miệng; (6) chăm sóc mắt thông qua các hình thức, mô hình phù hợp (mỗi nội dung 1,0 điểm)
	6.0
	 

	IX
	Thống kê báo cáo và đánh giá
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	Hằng năm có báo cáo thực hiện công tác y tế trường học khi kết thúc năm học theo quy định
	3.0
	 

	 
	Hằng năm có tự tổ chức đánh giá công tác y tế trường học theo quy định
	5.0
	 

	 
	Có sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng kế hoạch
	2.0
	 

	Tổng điểm

	100
	 


Nhận xét đánh giá : 

1. Nhận xét những vấn đề còn tồn tại về YTTH năm 2017 -2018 

2. Nêu bật những vấn đề YTTH năm 2018 – 2019 đã khắc phục tồn đọng về YTTH năm 2017 -2018 

Kết quả tự đánh giá và xếp loại
1. Tổng điểm đạt: ………..………điểm/ 100 điểm chuẩn 

2. Các tiêu chí bắt buộc:   Đạt □            Không đạt □
3. Xếp loại:                           Tốt □             Khá            □    Trung bình □     Không đạt □

        HIỆU TRƯỞNG 
                                                                         CB. PHỤ TRÁCH Y TẾ TRƯỜNG HỌC  
                     (Ký tên, đóng dấu)                                                                                                   ( Ký tên) 
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